
Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn

Retail sales value of good services in area

Triệu đồng - Mill.dongs

2005 2008 2009 2010

8.550.803 19.111.426 24.008.107 30.326.589

Phân theo thành phần kinh tế - By ownership

   Nhà nước - State (*) 661.064 1.323.189 2.572.813 3.229.327

   Ngoài Nhà nước - Non-State 7.878.300 17.673.333 21.271.459 26.862.477

Tập thể - Collective _ 3.910 4.095 4.980

Tư nhân - Private 2.151.680 6.382.513 7.843.763 9.507.323

Cá thể - Households 5.726.620 11.286.911 13.423.602 17.350.174

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign invested sector 11.439 114.904 163.835 234.785

Phân theo ngành - By kind of activities

   Thương mại - Trade 7.468.212 16.195.812 18.655.810 23.867.802

   Khách sạn, Nhà hàng  - Hotels, Restaurants 868.974 2.411.226 2.716.365 3.183.980

   Du lịch - Tourism 32.399 15.719 22.121 16.769

   Dịch vụ - Services (*) 181.218 488.670 2.613.811 3.258.037

100,00 100,00 100,00 100,00

Phân theo thành phần kinh tế - By ownership

   Nhà nước - State 7,73 6,92 10,72 10,65

   Ngoài Nhà nước - Non-State 92,14 92,48 88,60 88,58

Tập thể - Collective _ 0,02 0,02 0,02

Tư nhân - Private 25,16 33,40 32,67 31,35

Cá thể - Households 66,97 59,06 55,91 57,21

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

Foreign invested sector 0,13 0,60 0,68 0,77

Phân theo ngành - By kind of activities

   Thương mại - Trade 87,34 84,74 77,71 78,70

   Khách sạn, Nhà hàng  - Hotels, Restaurants 10,16 12,62 11,31 10,50

   Du lịch - Tourism 0,38 0,08 0,09 0,06

   Dịch vụ - Services 2,12 2,56 10,89 10,74

(*) Khu vực kinh tế Nhà nước và ngành Dịch vụ từ năm 2009 trở về sau

 có doanh thu của hoạt động xổ số.
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